
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Trung, Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC QUỐC TẾ ĐÔNG 
PHƯƠNG

0108968639

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết:
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
- Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài
(Theo quy định tại Điều 8 Luật Người lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11)

7830(Chính)

2. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại

8559

3. Đào tạo trung cấp 8532

4. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết :
- Tư vấn giáo dục
- Tư vấn du học (theo khoản 2 điều 106 nghị định số 
46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục)

8560

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VÀ ĐÀO TẠO 
NHÂN LỰC QUỐC TẾ ĐÔNG PHƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG PHUONG INTERNATIONAL 
MANPOWER TRAINING AND SUPPLY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ISTM DONG PHUONG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983396831
Email:

Fax:
Website:
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5.600.000.000 VNĐ

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết :
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết :
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim

4663

7. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết : Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

10. Đại lý du lịch 7911

11. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; (Theo khoản 1 điều 31 
Luật du lịch năm 2017)
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Theo khoản 2 điều 31 
Luật du lịch năm 2017)

7912

12. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 111663156

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Trung, Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Trung, Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

VŨ HỒNG CHƯƠNG Nam
15/06/1983 Kinh Việt Nam

07/12/2006 Công an tỉnh Hà Tây

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012637740
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Việt Yên, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THU HIỀN Nữ

15/08/1990 Kinh Việt Nam

20/03/2013 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Phó Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111663156
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Trung, Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Trung, Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   VŨ HỒNG CHƯƠNG Nam

15/06/1983 Kinh Việt Nam

07/12/2006 Công an tỉnh Hà Tây

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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